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TT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Tháng năm 

vào biên chế 

Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành 

Đăng ký đào tạo chuyên 

ngành 

I Tiến sĩ – bác sĩ CKII (hưởng chính sách theo Nghị quyết số 72)    

1 Lê Công Đức 04/9/1973 Giám đốc, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 01/02/1998 
Thạc sỹ, bác sỹ 

chuyên khoa Mắt 

Bác sĩ Chuyên khoa II, 

chuyên ngành nhãn khoa 

2 Nguyễn Xuân Thái 7/28/1980 
Trưởng khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
01/10/2006 Thạc sĩ , bác sĩ 

Bác sĩ CKII Hồi sức cấp 

cứu 

3 Dương Văn Giáp 06/11/1986 Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh T12/2010 Thạc sĩ, bác sĩ 
Bác sĩ CKII chuyên ngành 

Nhi khoa 

4 Nguyễn Văn Khoa 06/10/1978 
Phó trưởng khoa Ung bướu – YHHN, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh 
01/07/2004 Bác sĩ CKI 

Bác sĩ CKII chuyên ngành 

Ung thư 

5 Nguyễn Việt Cường 06/5/1985 
Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
16/11/2009 Bác sĩ  CKI 

Bác sĩ CKII chuyên ngành 

Ngoại khoa 

6 Tống Phong Vũ 25/05/1980 
Bác sĩ khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
16/10/2006 Bác sĩ  CKI 

Bác sĩ CKII chuyên ngành 

Tim mạch 

7 Lê Thị Thanh 25/5/1975 
Trường khoa, Bệnh viện đa khoa huyện Đức 

Thọ 
11/2002 

Bác sĩ Chuyên khoa 

I Nhi 

Bác sĩ Chuyên khoa II Nhi 

khoa 

8 Nguyễn Thanh Hà 06/6/1975 
Trường khoa, Bệnh viện đa khoa huyện Đức 

Thọ 
02/1997 

Bác sĩ Chuyên khoa 

I Nội 

Bác sĩ Chuyên khoa II Nội 

khoa 

9 Nguyễn Viết Cường 01/06/1974 
Trường khoa HSCC, Bệnh viện đa khoa thành 

phố Hà Tĩnh 
01/04/1999 

Bác sĩ CKI -Hồi sức 

cấp cứu 

Bác sĩ CKII Hồi sức cấp 

cứu/CKII Nội khoa 

10 Nguyễn Thế Anh 06/11/1982 
Phó khoa Sản, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 
2008 Bác sĩ CKI Sản Bác sĩ CKII Sản phụ khoa 



11 Nguyễn Đình Thiện 20/6/1974 Giám đốc, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 10/02/1997 
Bác sĩ CKI Y tế 

công cộng 

Bác sĩ CKII chuyên ngành 

Y tế công cộng 

12 Nguyễn Phúc Long 19/5/1979 
Phó giám đốc,  

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 
01/10/2004 

Bác sỹ chuyên khoa 

cấp I 
Bác sĩ CK II Quản lý Y tế 

II Thạc sĩ – bác sĩ CKI (hưởng chính sách theo Nghị quyết số 72)    

1 Lương Thị Hà Liên 10/04/1990 

 

Chuyên viên, Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm 

 

18/08/2014 
Bác sỹ Y học dự 

phòng 

Bác sĩ CKI – chuyên 

ngành Y tế dự phòng 

2 Lê Thị Hoa Hảo 30/3/1989 
Bác sĩ khoa Điều trị yêu cầu, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
01/12/2013 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Sản phụ khoa 

3 Trần Thị Thanh Hoa 17/11/1991 
Bác sĩ khoa Ung bướu – YHHN, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
01/02/2016 Bác sĩ đa khoa 

Thạc sĩ chuyên ngành Ung 

bướu 

4 Phan Thùy Như  28/11/1993 
Bác sĩ khoa Ung bướu – YHHN, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
02/10/2017 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Y học hạt nhân 

5 Hoàng Thị Nho 05/6/1990 
Bác sĩ điều trị khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
08/9/2014 Định hướng Mắt Thạc sĩ chuyên ngành Mắt 

6 Đậu Thị Sao Mai 11/12/1991 
Bác sĩ điều trị khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 
T10/2015 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Tai Mũi Họng 

7 Trần Tiền 17/7/1991 
Bác sĩ điều trị hoa Cấp cứu chống độc, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh 
01/10/2015 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI Hồi sức cấp 

cứu 

8 Cao Thế Vinh 13/02/1991 
Bác sĩ điều trị khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
T9/2015 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Nhi khoa 

9 Lê Chí Hướng 02/01/1991 
Bác sĩ điều trị khoa Nội tim mạch, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 
T10/2015 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Tim mạch 

10 Nguyễn Thị Hiền 10/7/1990 
Bác sĩ điều trị khoa Sản, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
01/9/2014 BSCKI 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Sản phụ khoa 

11 Bùi Thị Quỳnh Châu 12/9/1992 
Bác sĩ điều trị khoa Nội , thận tiệt niệu, cơ, 

xương, khớp - Bệnh viện đa khoa tỉnh 
01/3/2017 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Nội khoa 

12 Đặng Đôn Đỗ Long 20/9/1991 
Bác sĩ điều trị khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 
01/10/2015 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Ngoại khoa 

13 Trần Bá Khánh Hoan 25/01/1992 
Bác sĩ khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 
01/3/2017 Bác sĩ đa khoa Thạc sĩ Nội khoa 

14 Nguyễn Thúy Anh 10/7/1993 
Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

01/11/2019 ( 

Hợp đồng 

Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 
Thạc sĩ Răng Hàm Mặt 



2018) 

15 Phạm Ngọc Hà 12/5/1991 
Bác sĩ điều trị khoa Nội tiết, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh,  
01/10/2015 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Nôi khoa 

16 Nguyễn Minh Nhật 08/3/1994 
Bác sĩ điều trị khoa Chấn thương, chỉnh hình và 

Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh 
01/11/2019 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Ngoại khoa 

17 Lê Xuân Toàn 08/07/1981 
Bác sỹ khoa Nội nhi, Bệnh viện Y học cổ 

truyền 
01/4/2004 Bác sỹ y học truyền 

Bác sĩ CKI Y học cổ 

truyền 

18 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
19/11/1980 

Bác sỹ khoa Châm cứu, Bệnh viện Y học cổ 

truyền 
01/7/2004 Bác sỹ y học truyền 

Bác sĩ CKI Y học cổ 

truyền 

19 Nguyễn Văn Thuật 01/9/1990 
Phụ trách khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa 

thị xã Kỳ Anh 
9/2014 Bác sĩ đa khoa Bác sĩ CKI Nhi khoa 

20 Trần Đình Linh 24/4/1991 
Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa 

khoa thị xã Kỳ Anh 
8/2017 Đa khoa 

Bác sĩ CKI Hồi sức cấp 

cứu 

21 Dương Xuân Trường 08/10/1992 
Bác sỹ khoa YHCT, Bệnh viện đa khoa thị xã 

Kỳ Anh 
02/2017 Y học cổ truyền 

Bác sĩ CKI Y học cổ 

truyền 

22 Phan Khánh Hòa 10/10/1992 
Bác sỹ khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ 

Anh 
9/2017 Đa khoa Bác sĩ CKI Nhi khoa 

23 Nguyễn Thị Hà 20/7/1981 
Bác sĩ, Phó trưởng khoa - Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Hà Tĩnh 
12/12/2006 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI Phục hồi chức 

năng 

24 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
30/6/1976 Bác sĩ, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 05/01/2004 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI Phục hồi chức 

năng 

25 Trần Thị Thảo Linh 31/5/1992 Bác sĩ, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 20/02/2017 Bác sĩ YHCT 
Bác sĩ CKI Y học cổ 

truyền 

26 Ngô Đăng Hữu 25/8/1986 
Bác sỹ khoa 3 Chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa 

huyện Hương Khê 
8/2009 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ Chuyên khoa I Mắt 

27 Trần Thị Cẩm Nhung 02/9/1993 
Bác sỹ khoa YHCT, Bệnh viện đa khoa huyện 

Hương Khê 
10/2017 Bác sỹ YHCT 

Bác sĩ Chuyên khoa I 

YHCT 

28 Đinh Thị Kiều Oanh 03/9/1989 
Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện 

Hương Khê 
02/2015 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ Chuyên khoa I Nội 

29 
Nguyễn Thị Phương 

Giang 
13/2/1990 Bác sỹ, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 10/2015 

Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 

Bác sĩ Chuyên khoa I 

Răng Hàm Mặt 

30 Trần Thị Thắm 19/05/1990 Khoa 3 chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa thành 09/2014 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ CKI chuyên ngành 



phố Hà Tĩnh Mắt 

31 Võ Thị Hương 02/01/1986 
Khoa 3 chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa thành 

phố Hà Tĩnh 
2011 

Bác sỹ đa khoa 
Bác sĩ CKI Tai Mũi Họng 

32 Trịnh Thị Huyền 10/10/1984 
Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 
7/2019 

Bác sỹ đa khoa 
Bác sĩ CKI Nội Lão khoa 

33 Trần Hải Quân 04/04/1993 
Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 
10/2017 

Bác sỹ đa khoa Bác sĩ CKI Gây mê hồi 

sức 

34 Nguyễn Đình Trung 17/7/1994 
Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 
7/2019 

Bác sỹ đa khoa Bác sĩ  CKI Ngoại Tổng 

quát 

35 Đinh Thị Phương Thu 08/2/1987 
Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 
7/2019 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ CKI Nội khoa 

36 Nguyễn Công Hiếu 20/11/1981 
Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà 

Tĩnh 
2009 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ  CK I Nhi khoa 

37 Trần Văn Vũ 09/11/1981 
Khoa PHCN - Đông y, Bệnh viện đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh 
09/2009 Bác sỹ YHCT 

Bác sĩ CKI Y học cổ 

truyền 

38 Nguyễn Tiến Hùng 08/4/1969 
Trưởng khoa Cấp tính nam, Bệnh viện Tâm 

thần Hà Tĩnh 
05/9/1995 

Bác sĩ định hướng 

chuyên khoa Tâm 

thần  

Bác sĩ CKI chuyên khoa 

Tâm thần 

39 Hồ Mạnh Tiến 21/12/1990 
Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 

Tâm thần Hà Tĩnh 
01/9/2014 

Bác sĩ Y học dự 

phòng 

Bác sĩ CKI chuyên khoa 

Tâm thần 

40 Lê Việt Cường 27/4/1982 
Bác sỹ, khoa Ngoại 

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 
20/8/2009 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ CKI Ngoại 

41 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
04/8/1991 

Bác sỹ, khoa Sản, 

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 
01/10/2015 Bác sỹ đa khoa Bác sĩ CKI sản phụ khoa 

42 Trịnh Thị Hòa 26/6/1990 
Bác sỹ, khoa Y học dân tộc 

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 
16/1/2016 

Bác sỹ y học cổ 

truyền 

Bác sĩ  CKI Y học cổ 

truyền 

43 Phan Văn Tiến 18/3/1981 
Bác sỹ, khoa 3 CK 

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 
16/12/2006 Bác sỹ đa khoa 

Bác sĩ  CKI Răng Hàm 

Mặt 

44 Trần Doãn Hiền 23/6/1971 
Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
04/2002 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Y học dự phòng 

45 Trần Công Thái 02/9/1982 
Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
08/2009 Bác sĩ đa khoa 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Y học dự phòng 

46 Phạm Quang Trung 09/4/1989 
Khoa Kiểm dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh 
12/2013 Bác sĩ YHDP 

Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Y học dự phòng 

47 Nguyễn Quang Lợi 08/8/1978 Khoa Kiểm dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 01/2004 Bác sĩ đa khoa Bác sĩ CKI chuyên ngành 



tỉnh Nội khoa 

48 

Nguyễn Thị Khánh 

Diệu 
20/10/1992 

Phó TP Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Phổi 
01/10/2017 Bác sỹ YHDP Thạc sỹ Quản lý y tế 

49 Nguyễn Mạnh Cường 01/12/1980 
Bác sĩ Khoa Hồi Sức Cấp cứu, Bệnh viện Phổi 

16/12/2006 Bác sỹ đa khoa 
Bác sĩ CKI chuyên ngành 

Lao 
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